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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN CHÂU 

TỈNH TÂY NINH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       s : 103/2022/HS-ST 

N   : 09-11-2022 

 

  NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN  ÂN HUYỆN TÂN CHÂU  TỈNH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

   m p  n –     t   p   n t  : Ông Trầ  Trọ   Hiếu 

        t  m n  n   n  

+ Ô   T    Đức Hưở  . 

+ Ô   Trầ  Hữu Tiế . 

-                 : Ông Phạm Vă  Trọ   – Thư ký T       h   dân 

hu    T    h u  t  h T   Ni h. 

-                  m s                                     Ni      m 

               Ông Trầ  Mi h Đức –  i m s t vi  . 

 

Trong n    09 tháng 11  ăm 2022, tại tr  sở Tru   t m vă  hó   th  th o 

v  tru ề  th  h hu    T    h u  t  h T   Ni h  Tòa án nhân dân hu    T   

 h u  t  h T   Ni h    t    s  th m công khai v     h  h s  s  th m th   ý s : 

101/2022/TLST-HS      19 th    10  ăm 2022 theo Qu ết đị h đư  v     r    t 

   s : 100/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 10  ăm 2022 đ i v i  ị c o: 

H  Đức T  si h  ăm: 1992 tại: t  h T   Ni h; N i đă   ký  h   kh u thườ   

trú: ấp A, xã S Ng  hu    T    h u  t  h T   Ni h;  hỗ ở hi      : ấp B, xã S Ng, 

hu    T    h u  t  h T   Ni h; N hề   hi p: L m mư  ; Tr  h độ học vấ : 6/12; 

Qu c tịch: Vi t N m; D   tộc:  i h; Tô   i o:  hô   có; Gi i tí h: N m;  o  ô  : 

H  Đức Tu  si h  ăm: 1954  đã chết v    : N u ễ  Thị L  si h  ăm: 1961  c   s   ; 

A h  chị ruột:  ó 04   ười; Vợ: N u ễ  Thị Ho i Th, si h  ăm 1993.  o : m i si h 

(tại phi   t    ị c o kh i co  m i si h); Tiề      tiề  s :  hô   có; Nh   th  :  

N    19/12/2013  ị  hủ tịch Uỷ      h   d   hu    T    h u  p d     i   ph p 

    ý h  h chí h đư  v o c  sở c i   hi   m  tuý thời hạ  18 th     tại    sở c i 

  hi   m  tuý t  h T   Ni h  đế       03/6/2015 chấp h  h  o  . N    25/7/2016 

 ị  ô      hu    T    h u    phạt vi phạm h  h chí h về h  h vi s  d    tr i 

ph p chất m  tuý v i s  tiề  750.000 đồ    chấp h  h  o  . N    21/12/2016  ị 

Toà án nhâ  d   hu    T    h u  p d     i   ph p     ý h  h chí h đư  v o c  sở 

c i   hi   m  tuý thời hạ  18 th     tại    sở c i   hi   m  tuý t  h T   Ni h  đế  

     14/6/2018 chấp h  h  o   trở về đị  phư    cho đế       phạm tội.  ị c o  ị 

 ắt tạm  i m từ      05/8/2022 cho đế      tại Nh  tạm  iữ  ô      hu    T   

 h u  t  h T   Ni h – có mặt tại phi   to . 
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Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n  

1. Anh Huỳ h Mi h Tr  si h  ăm 1993 – vắ   mặt. 

Đị  ch : ấp Thạ h Hi p   ã Thạ h Đô    hu    T    h u  t  h T   Ninh. 

2. Anh N u ễ  Vă  Đ  si h  ăm 2000 – vắ   mặt. 

Đị  ch : ấp  o  Tră    ã T   H    hu    T    h u  t  h T   Ni h. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ  n và   ễn b ến tạ  p   n t  , n    ung 

vụ  n đượ  tóm tắt n ư s u  

V o kho    18  iờ 30 phút      18/7/2022  Tổ tuầ  tr  ki m so t  i o thô   

 ô      hu    T    h u do   h Huỳ h Mi h Tr –      ộ Đội    h s t  i o thô   

 ô      hu    T    h u điều khi    e mô tô đặc chủ   m     i   s : 70A1-

000.85 chở   h N u ễ  Vă  Đ - Công an viên xã Tân H tuầ  tr  ki m so t  i o 

thô   tr   tu ế  đườ   TL794 hư    từ  ã S Ng  hu    T    h u đi hư     ã T   

H    hu    T    h u.  hi tuầ  tr  đế  khu v c thuộc ấp 3   ã S Ng hu    T   

Châu, anh Tr ph t hi   H  Đức T điều khi    e mô tô m     i   s  70 1-042.64 

đ    chu    hư    v o đườ    h    ầ  Trườ   ti u học S Ng A   hư   Tí  khô   

đội mũ   o hi m v  có  i u hi   s  d    rượu   i        h Tr chở   h Đ đuổi theo  

  h Đ   ồi s u dù    ậ  điều khi    i o thô   r  hi u    h cho T dừ    e. S u khi 

T dừ    e    h Tr   u cầu T  uất tr  h  iấ  tờ đă   ký  e mô tô   iấ  ph p   i  e v  

  u cầu ki m tr   ồ   độ cồ   hư   T khô    uất tr  h  iấ  tờ  khô   chấp h  h 

ki m tr   ồ   độ cồ   T   ồi ch    ch   tr    e  ch  t   v o mặt   h Tr  ch i thề v  

có  ời  ói  c  ch    úc phạm   h Tr v    h Đ. S u đó  T  ô   đế  dù   t    ắm cổ 

 o củ    h Tr v    h Đ. Thấ  vậ     h Tr cù     h Đ ôm vật T  u    đất kh    

chế   úc     T  ấ  ch i  i   ằ   thủ  ti h cầm tr   t   đị h đ  h v o   ười   h Tr 

 hư     h Tr kh    chế được T   ấy chai bia và cùng Công an xã S Ng đư  T về tr  

sở  ô       ã   m vi c. Tro   qu  tr  h ôm vật  kh    chế  iữ T, anh Tr v    h Đ 

 ị thư    tích  hẹ  hư   khô     u cầu     ý. Tại    qu      h s t điều tr   ô   

   hu    T    h u  H  Đức T đã thừ   hậ  to    ộ h  h vi phạm tội.  

 ết  uậ   i m đị h ph p   về thư    tích s  206/2022/T T      22/8/2022 

củ  Tru   t m ph p   t  h T   Ni h kết  uậ  đ i v i tỷ    tổ  thư    c  th  củ  

N u ễ  Vă  Đ do thư    tích         hi   tại    02%.  hô   có c  sở   học tr   ời 

c  chế h  h th  h thư    tích. 

 ết  uậ   i m đị h ph p   về thư    tích s  207/2022/T T      22/8/2022 

củ  Tru   t m ph p   t  h T   Ni h kết  uậ  đ i v i tỷ    tổ  thư    c  th  củ  

Huỳ h Mi h Tr do thư    tích         hi   tại    02%.  hô   có c  sở   học tr   ời 

c  chế h  h th  h thư    tích. 

N    18/7/2022  Trạm   tế  ã S Ng   t   hi m chất m  tú  đ i v i đ i H  Đức 

T  kết qu : Dư    tí h v i chất Meth mphetamine.  

N    18/7/2022   ô      hu    T    h u tiế  h  h ki m tr   ồ   độ cồ  đ i 

v i H  Đức T  kết qu : 0 599 m /1 khí thở.  
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 ết qu  thu  iữ v      ý vật chứ  : Tạm  iữ 12 ch i  i  Ti er   u  01 đi   

thoại di độ   hi u S msu   m u đe . Tr  01  e mô tô  i   s  70 1-042.64 cho bà 

N u ễ  Thị L    chủ sở hữu (mẹ ruột củ  T). 

Tại       o trạ   s  100/CT-VKSTC      18-10-2022 củ  Vi   ki m s t 

 h   d   hu    T    h u  t  h T   Ni h đã tru  t   ị c o H  Đức T  về tội “ h    

  ười thi h  h cô   v ”  qu  đị h tại kho   1 Điều 330  ộ  uật h  h s ; 

Tro   phầ  tr  h  uậ   Đại di   Vi   ki m s t  h   d   hu    T    h u  t  h 

T   Ni h th c h  h qu ề  cô   t   iữ   u    c o trạ   đ i v i  ị c o v  ph   tích  

đ  h  i   h   th    ị c o  t  h tiết tă    ặ    c c t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hi m h  h 

s  đ i v i  ị c o  đề   hị Hội đồ     t   :  

* Về t     n    

- Bị c o H  Đức T phạm tội “ h      ười thi h  h cô   v ”  qu  đị h tại 

kho   1 Điều 330  ộ  uật h  h s ; 

* Về  ìn  p ạt:   

 ă  cứ kho   1 Điều 330  ộ  uật h  h s ; đi m i, s kho   1 Điều 51, 38  ộ 

 uật h  h s : 

Đề   hị Hội đồ     t       phạt  ị c o H  Đức T từ 12 – 15 tháng tù. Thời 

hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      05/8/2022. 

* Về b ện p  p tư p  p:  ă  cứ Điều 47  ộ  uật h  h s   Điều 106  ộ  uật t  

t    h  h s : X   ý vật chứ   theo qu  đị h củ  ph p  uật. 

Tại phi   t     ị c o H  Đức T khô   có ý kiế  tr  h  uậ  v  có  ời  ói s u 

cùng: Xi  h  h phạt  hẹ  hất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr   c  sở  ội du   v      că  cứ v o c c t i  i u tro   hồ s  v     đã được 

tr  h t    tại phi   t    Hội đồ     t     hậ  đị h  hư s u: 

[1] Về  àn  v , quyết địn  tố tụng: củ     qu   điều tr   ô      hu    T   

Châu, t  h T   Ni h  Điều tr  vi    Vi   ki m s t  h   d   hu    T    h u  t  h 

Tây Ninh,  i m s t vi   tro   qu  tr  h điều tr   tru  t  đã th c hi   đú   về th m 

qu ề   tr  h t   thủ t c qu  đị h củ   ộ  uật T  t    h  h s . Qu  tr  h điều tr  v  

tại phi   tòa,  ị c o,   ười th m  i  t  t    khác không có ý kiế  hoặc khiếu  ại về 

h  h vi  qu ết đị h củ     qu   tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t   . Do đó  

c c h  h vi  qu ết đị h t  t    củ     qu   tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  

t    đã th c hi   đều hợp ph p.  

[2] Đố   vớ  ngườ   t  m  g    tố tụng:      ười  có  qu ề    ợi    hĩ  v   i   

qu   đế  v     vắ   mặt tại phi   t    hư   tro   hồ s  v     đã có đầ  đủ  ời kh i 

củ  họ  được c  qu   điều tr  tiế  h  h  ấ   ời kh i theo đú   qu  đị h củ   ộ  uật 

T  t    h  h s       Hội đồ     t    vẫ  tiế  h  h   t    theo qu  đị h ph p  uật. 

[3] Về t     n   Tại phi   t     ị c o H  Đức T thừ   hậ  h  h vi phạm tội  

 ời  hậ  tội củ   ị c o tại phi   t   phù hợp v i  ời kh i củ    ười có qu ề   ợi  

  hĩ  v   i   qu  ;   ười   m chứ    v i c o trạ   củ  Vi   ki m s t  h   d   
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hu    T    h u  t  h T   Ni h đã tru  t  cù   c c t i  i u đã được thu thập có tro   

hồ s . Như vậ   Hội đồ     t    có đủ c  sở đ  kết  uậ  h  h vi phạm tội củ   ị c o: 

N    18/7/2022  tại ấp B, xã S Ng hu    T    h u  t  h T   Ni h  H  Đức T tham 

 i   i o thô    hư   có h  h vi vi phạm Luật  i o thô   đườ    ộ  khi  ị   c  ượ   

   h s t  i o thô    ô      hu    T    h u tuầ  tr  ki m tr   T khô   chấp h  h 

m  c   h  h vi  ắm cổ  o  dù    ời  ẽ  úc phạm  ch     ại   ười thi h  h cô   v . 

H  h vi   u tr   củ  H  Đức T đã phạm tội “ h      ười thi h  h cô   v ”  tội 

phạm v  h  h phạt được qu  đị h tại kho   1 Điều 330 củ   ộ  uật H  h s .   o 

trạ   củ  Vi   ki m s t  h   d   hu    T    h u  t  h T   Ni h tru  t  đ i v i  ị 

c o    có că  cứ  phù hợp ph p  uật  tru  t  đú     ười  đú   tội  đú   ph p  uật. 

[4] Về tín    ất vụ  n, tìn  t ết tăng nặng, g ảm n ẹ: 

[4.1] H  h vi củ  H  Đức T      u  hi m cho  ã hội    m phạm đế  hoạt độ   

   h thườ    đú   đắ     m  i m hi u   c  hi u qu  qu    ý h  h chí h củ    ười thi 

h  h cô   v   ói ri     củ  c  qu    h   ư c  ói chu        ph i chịu tr ch  hi m 

h  h s . Hội đồ     t    cầ  có h  h phạt tư     ứ   đ  ră  đe v  ph      ừ  tội 

phạm hi      . Tu   hi   khi qu ết đị h h  h phạt có  em   t t  h tiết tă    ặ    

 i m  hẹ tr ch  hi m h  h s  cho  ị c o.  

[4.2]  Về tìn  t ết tăng nặng   ị c o khô   có.  ị c o có  h   th    ấu. 

[4.3] Về tìn  t ết g ảm n ẹ   ị c o phạm tội  ầ  đầu thuộc trườ   hợp ít 

  hi m trọ  ; th  h kh   kh i   o  ă   ă  h i c i   hữ   t  h tiết  i m  hẹ qu  đị h 

tại theo qu  đị h Đi m i, s  ho   1 Điều 51  ộ  uật h  h s .  

[5] Xử lý vật   ứng   ă  cứ Điều 47  ộ  uật h  h s   Điều 106  ộ  uật t  t    

h  h s :  

+ Đ i v i  01 chiếc đĩ  DVD có chứ  h  h   h H  Đức T khô   chấp h  h   c 

lượ   cô      tuầ  tr   ki m tr   h  h vi  ắm cổ  o  dù    ời  ẽ  úc phạm  ch     ại 

  ười thi h  h cô   v  đ      m vi c  được  ưu tro   hồ s  v  án   m că  cứ  i i 

qu ết v  án. 

+ Đ i v i 01 (Một) chiếc đi   thoại di độ   hi u S msu    m u đe  ( ị vỡ m   

hình) đã tr   ại cho  ị c o H  Đức T. 

+ Đ i v i 12 (Mười h i) ch i  i  Ti er   u khô   c    i  trị s  d    cầ  tịch 

thu, ti u huỷ. 

(Tất c  theo  i        i o  hậ  đồ vật  t i  i u  vật chứ        01/11/2022 củ  

 hi c c Thi h  h    D   s  hu    T    h u  t  h T   Ni h); 

[6] Án phí:  ị c o H  Đức T ph i chịu 200.000 (H i trăm   h  ) đồ      phí 

h  h s  s  th m. 

[7] Quyền k  ng   o   ị c o    ười có qu ề   ợi    hĩ  v   i   qu   đế  v     

th c hi   qu ề  kh    c o theo qu  đị h củ  ph p  uật. 

V  c c  ẽ tr    

 UY T ĐỊNH: 
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1.  ă  cứ v o kho   1 Điều 330; đi m i, s kho   1 Điều 51; Điều 38 củ   ộ 

 uật H  h s :  

X  phạt  ị c o H  Đức T 01 (Một)  ăm tù về tội “ h      ười thi h  h cô   

v ”. Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ      05/8/2022. 

2. Về     ý vật chứ  :  

 ă  cứ Điều 47  ộ  uật h  h s   Điều 106  ộ  uật t  t    h  h s :  

+ Đ i v i  01 chiếc đĩ  DVD có chứ  h  h   h H  Đức T khô   chấp h  h   c 

 ượ   cô      tuầ  tr   ki m tr  m  c   h  h vi  ắm cổ  o  dù    ời  ẽ  úc phạm  

ch     ại   ười thi h  h cô   v  đ      m vi c  được  ưu tro   hồ s  v       m că  

cứ  i i qu ết v    . 

+ Đ i v i 01 (Một) chiếc đi   thoại di độ   hi u S msu    m u đe  ( ị vỡ m   

h  h) đã tr   ại cho  ị c o H  Đức T. 

+ Tịch thu 12 (Mười h i) ch i  i  Ti er   u ti u huỷ. 

(Tất c  theo  i        i o  hậ  đồ vật  t i  i u  vật chứ        01/11/2022 củ  

 hi c c Thi h  h    D   s  hu    T    h u  t  h T   Ni h); 

3. Về    phí:  ă  cứ v o Điều 135  136 củ   ộ  uật T  t    h  h s ; N hị 

quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 củ  Ủ      Thườ   v  Qu c hội 

về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu    ý v  s  d       phí     phí T     :  ị c o 

H  Đức T ph i  ộp 200.000 (Hai trăm   h  ) đồ   tiề     phí h  h s  s  th m. 

4. Trườ   hợp         qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 Luật 

Thi h  h    d   s  th    ười được thi h  h    d   s     ười ph i thi h  h    d   s  

có qu ề  tho  thuậ  thi h  h     qu ề    u cầu thi h  h     t    u    thi h  h    

hoặc  ị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h tại c c Điều 6  7 v  9 Luật Thi h  h án 

d   s ; thời hi u thi h  h    được th c hi   theo qu  đị h tại Điều 30 Luật Thi h  h 

   d   s .  

5. Về qu ề  kh    c o:   o cho  ị c o  iết có qu ề  kh    c o     T      

 h   d   t  h T   Ni h tro   thời hạ  15      k  từ      tu      . N ười th m  i  

t  t    vắ   mặt tại phi   t   hoặc khô   có mặt khi tu       m  có  ý do chí h 

đ    th  thời hạ  kh    c o tí h từ       hậ  được        hoặc được t    đạt hợp 

  ./.  

 
Nơi nhận: 

- Phòng KTNV. TAT; 

- Phòng PV 06  ô      t  h T   Ni h; 

- Sở Tư ph p t  h T   Ni h; 

- Công an hu    T    h u  t  h Tây Ninh; 

- VKSND hu    T    h u  t  h Tây Ninh; 

-    qu   THA phạt tù; 

-  hi c c THADS hu    T    h u  t  h Tây Ninh; 

- UBND xã, thị trấ    i  ị c o cư trú; 

-  ị c o; 

- Nhữ     ười th m  i  t  t   ; 

- Hồ s ; 

- Lưu./. (Hi) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Đã ký 

 

 

 

Trần Trọng Hiếu  

 


